
IEEP Student Progress Record

LECTURER: MS. LAURA

CLASS: IELTS 2STARTING DATE:

Listening Reading Speaking Writing 1 Writing 2

Overall 

Band 

Score

Total Classwork Participation Absent Late
Classwork 

(30%)

Midterm 

(20%)

Participation 

(10%)

Final Test 

(40%)
Total

1 1559010 HOÀNG MINH DŨNG 4.5 6.5 5.5 5.0 6.0 5.5 70.00 84.00 80.00 6 2 63 65 80 70 68 IELTS 2 A.P.

2 1659011 LÊ MINH HIẾU 1 0 GOT IELTS

3 1658012 LÊ HỒ MINH MẪN 0.00 55.00 70.00 15 12 51 A 73 0 # IELTS 2 A.P.

4 1559034 NHAN KIM THẮNG 5.5 7.0 5.5 4.5 5.5 6.0 80.00 75.00 80.00 7 5 65 70 80 80 74 ITP Morning

5 1558032 TRẦN THẢO ANH THƯ 1 4 GOT IELTS

6 1658021 NGUYỄN TRỊNH KIÊN TRƯỜNG 1 1 GOT IELTS

7 1558011 DƯƠNG ĐĂNG KHOA 5.5 6.0 6.0 4.5 5.0 5.5 70.00 64.00 80.00 5 8 67 70 83 70 70 ITP Morning
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